     PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2022 – 2023
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI TRƯỜNG MN XUÂN DƯƠNG

	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	9
	Từ 5/9/22 - 9/9
Khai giảng

Trung Thu
Ổn định tổ chức
	Từ 12/9-16/9
Lớp học của bé
Cách phòng chống dịch Covid-19
	Từ 19/9 -23/9
Trường MN Xuân Dương của bé.
	Từ 26/9 -30/9
Cô, bác cấp dưỡng
	

	10
	Từ 3/10 -7/10
Tôi là ai
	Từ 10-14/10
Cơ thể tôi
	Từ 17-21/10
Mừng ngày PN Việt Nam
	Từ 24-28/10
Một số đồ dùng trong gia đình
	

	11
	Từ 31/10 - 4/11
Gia đình của bé
	Từ 7-11/11
Nghề sản xuất lao động
	Từ14-18/11
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Từ 21-25/11

Nghề giúp đỡ cộng đồng
	Từ 28/11- 2/12

Nghề dịch vụ

	12
	Từ 05- 09/12
Động vật nuôi trong gia đình
	Từ 12-16/12
Động vật sống dưới nước
	Từ 19-23/12

Ngày thành lập QĐNDVN.

(Lễ giáng sinh)
	Từ 26/12-30/1
Động vật sống trong rừng
(Tết dương lich)
	

	1

	Từ 2-6/1/2023
Một số loại côn trùng
	Từ 09-13/1
Một số loại hoa
(Nghỉ SK HK I)
	Từ 16-20/1
Tết Nguyên đán
	Từ 23-27/1
NGHỈ TẾT
	

	2
	Từ 30/1-3/2
Mùa xuân của bé
	Từ 6-10/2
Một số loại  quả
	Từ 13-17/2
Một số loại rau, củ
	Từ 20-24/2
Chăm sóc cây xanh
	

	3
	Từ 27/2 - 3/3
Bé tìm hiểu PTGT đường bộ
	Từ 6-10/3

Ngày QTPN


	Từ 13- 17/3
Bé tìm hiểu PTGT đường sắt
	Từ  20-24/3
PTGT đường thủy, đường  không
	Từ 27/3-31/3
Một số quy định và LLGT đường bộ.

	4
	Từ 03 - 7/4
Một số hiện tượng tự nhiên
	Từ 10-14/4
Sự kỳ diệu của nước
	Từ 17-21/4
Các mùa trong năm
	Từ 24-28/4
Lễ hội quê em (ngày giỗ tổ Hùng vương 10/3)
	

	5
	Từ 1-5/ 5
Đất nước diệu kỳ
	Từ 8-12/5
Thủ đô Hà Nội yêu dấu
	Từ 15-19/5
Sinh nhật Bác Hồ
(Nghỉ SK HK
II)
	Từ 22-26/5
Tổng kết năm học
	


       PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ

                                                                                   NĂM HỌC 2022- 2023
	
     Thứ

Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 1 và 3

	Tạo hình
	LQVT
	Thể dục
	HĐKP
	Văn học

	2 và 4
	Tạo hình
	LQVT
	Âm nhạc
	HĐKP
	Văn học




	                Xu ân  Dương, ngày……tháng…..năm 2022

	                    Tổ trưởng CM

             Nguyễn Thị Vân Anh
	                                                            Phó hiệu trưởng phụ trách CM

                                                             Trần Thị Phương Tú


     PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG
DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU

TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI NĂM HỌC 2022- 2023
	Tháng
	Giáo dục phát triển thể chất
	Giáo dục phát triển nhận thức
	Giáo dục phát triển ngôn ngữ
	Giáo dục phát triển TCKNXH
	Giáo dục phát triển thẩm mỹ
	Chỉnh sửa

	9
	MT10, MT14, MT17 
	MT36, MT39, MT44, MT45, MT46 
	MT54, MT60, MT65 
	MT81, MT82 
	MT94 
	

	10
	MT9, MT13, MT18 
	MT33, MT41, MT42, 
	MT62 
	MT67, MT71, MT72 
	MT97 
	

	11
	MT3, MT15 
	MT27, MT37, MT43

MT47 
	MT51, MT61, MT63 
	MT68 
	MT90, MT98 
	

	12
	MT2, MT6 
	MT22, MT35, 
	MT52, MT55, MT57 
	MT76, MT77, MT78 
	MT95, MT92
	

	1
	MT5, MT8 
	MT31, MT32, MT38 
	MT50, MT53 
	MT69, MT83 
	MT89, MT93 ,

MT96
	

	2
	MT4, MT7 
	MT20, MT28, MT29, MT40 
	MT56, MT58 
	MT70 
	MT 85,MT86, MT87, MT88 
	

	3
	MT11, MT12 
	MT23, MT25, MT26, MT30, MT49  
	MT59, MT66 
	MT73, MT74

MT79 ,MT80
	MT91
	

	4
	MT1, MT16 
	MT19, MT21, MT24, MT34, MT48,
	MT64 
	MT84 ,MT75 
	MT99, MT100 
	

	5
	Ôn những mục tiêu chưa đạt
	


	                Xu ân  Dương, ngày……tháng…..năm 2022

	                    Tổ trưởng CM
              Nguyễn Thị Vân Anh
	                                                            Phó hiệu trưởng phụ trách CM
                                                                               Trần Thị Phương Tú


